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BÁO CÁO
Đánh giá tác động dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
 

Bộ Tài chính báo cáo đánh giá tác động của chính sách về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng như sau:
I. VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
[bookmark: _Toc71896967]1. Chính sách 1: Về huy động vốn vay (nội dung Bộ Tài chính đã tổng hợp gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước đây)
1.1. Xác định vấn đề bất cập
- Theo quy định tại Khoản 6, Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương nên mức dư nợ vay của Thành phố không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (tỷ lệ áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội là 60%).
- Khoản 1, Điều 3 Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định: “Thành phố được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định”. Với quy định này, theo dự toán ngân sách năm 2021 đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 mức dư nợ vay tối đa của thành phố Đà Nẵng là 4.977 tỷ đồng (dư nợ vay của Thành phố đến ngày 01 tháng 01 năm 2021 là 1.253 tỷ đồng, đạt 25,1% mức dư nợ vay cho phép), nếu nâng mức dư nợ vay lên 60%, tính theo dự toán năm 2021 đã được Quốc hội giao, dư nợ vay tối đa của Thành phố khoảng 7.466 tỷ đồng, tăng 2.489 tỷ đồng so với quy định hiện hành.
Quy định hiện hành về tỷ lệ huy động vốn hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại của Thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để Thành phố có thêm dư địa được vay và phù hợp với thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài, thay vì cấp phát như trước đây[footnoteRef:1], đồng thời đáp ứng được nhu cầu vay lại vốn nước ngoài đã ký Hiệp định hoặc dự kiến kêu gọi vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ trong thời gian tới để thực hiện đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Thành phố với tổng nhu cầu vốn khoảng 6,3 tỷ USD[footnoteRef:2]; hoặc vay từ quỹ dự trữ tài chính và đáp ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các công trình, dự án trọng điểm để xây dựng phát triển Thành phố như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. [1: Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.]  [2:  Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng vay vốn WB là  khoảng 314 triệu USD, (Khoản vốn đã bổ sung là 86,185 triệu USD đã ký Hiệp định năm 2018). Các dự án đã ký MOU hoặc đang kêu gọi đầu tư trong thời gian tới như: Dự án Cảng Liên Chiểu dự kiến 147 triệu USD; Dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng dự kiến 678 triệu USD; Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng dự kiến 137 triệu USD; Dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm Đà Nẵng (gồm 2 trục: Đông –Tây, Nam – Bắc) dự kiến 4 tỷ USD; Dự án Đường sắt đô thị Đà Nẵng (gồm 2 tuyến) dự kiến 750 triệu USD; Dự án xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng dự kiến 201,4 triệu USD;…] 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo điều kiện cho thành phố có thêm nguồn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do nguồn cân đối từ ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu, không phải trả lãi khi được vay từ quỹ dự trữ tài chính của Thành phố; huy động vốn đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách; đảm bảo an toàn, bền vững nợ công với việc tăng mức dư nợ vay của Thành phố được kiểm soát trong giới hạn trần nợ công cả nước, mức vay và bội chi ngân sách của Thành phố hằng năm được tổng hợp trong tổng mức vay và bội chi ngân sách được Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước[footnoteRef:3]. [3:  Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội: Quyết định bội chi NSNN bao gồm bội chi NSTW và bội chi NSĐP, chi tiết từng địa phương; nguồn bù đắp bội chi NSNN. Tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi NSNN và vay để trả nợ gốc của NSNN. ] 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện trạng, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ quỹ dự trữ tài chính của Thành phố, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Giải pháp 1: 
- Tác động về kinh tế: Không tạo đủ nguồn lực để xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng đạt mục tiêu của Bộ Chính trị đã đặt ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 dẫn đến mục tiêu khó đạt được.
- Tác động về mặt xã hội: Mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị bị ảnh hưởng.
- Tác động về vấn đề giới: không phát sinh vấn đề giới
- Tác động về thủ tục hành chính: không ảnh hưởng
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan.
b) Giải pháp 2
- Tác động về kinh tế: Giúp thành phố tăng tính chủ động, kịp thời  bố trí vốn cho các dự án theo tiến độ. Thành phố Đà Nẵng có thêm dư địa được vay, phù hợp với bối cảnh thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài, thay vì cấp phát như trước đây[footnoteRef:4], vay từ quỹ dự trữ tài chính,... theo đó Thành phố đảm bảo có nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố theo mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị. [4: Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.] 

- Tác động về mặt xã hội: Giúp thành phố Đà Nẵng tăng nguồn lực, đảm bảo chủ động được nguồn lực để đầu tư phát triển, trong đó tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án xây dựng cơ bản, dân sinh bức xúc trong lĩnh vực môi trường, cấp thoát nước, giao thông đô thị, y tế, giáo dục,...thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, của cả nước và khu vực Đông Nam Á theo mục tiêu của Bộ Chính trị đã đặt ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019.
- Tác động về vấn đề giới: không phát sinh vấn đề giới
- Tác động về thủ tục hành chính: không ảnh hưởng
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
- Hệ thống pháp luật bị ảnh hưởng do phải sửa đổi, bổ sung quy định liên quan tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách đảm bảo tính hợp hiến, đảm bảo sự phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan.
- Về tính đồng bộ của hệ thống pháp luật: Chính sách phát sinh quy định khác về cùng vấn đề so với Luật ngân sách nhà nước nhưng đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ sau khi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:
 Để có cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo nguồn lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển theo mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị, thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/ND-CP theo giải pháp 2 nói trên, thẩm quyền ban hành chính sách là của Chính phủ.
[bookmark: _Toc71896970]II. VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 
[bookmark: _Toc71896971]1. Chính sách 1: Bãi bỏ Khoản 3, Điều 5: “Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ổn định tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Thành phố để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên” do đã được điều chỉnh tại Khoản 1, Điều 9 Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
[bookmark: _Toc71896972]III. VỀ CƠ CHẾ PHÂN CẤP. QUẢN LÝ 
[bookmark: _Toc71896973]1. Chính sách 1: Bãi bỏ Điều 8: “Trên cơ sở thống nhất ý kiến với các bộ chuyên ngành; Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện lập, thẩm định, xin ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố và phê duyệt điều chỉnh cục bộ trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phù hợp với tình hình phát triển của địa phương trong từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện” do: 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố có đề xuất Quốc hội phân cấp cho Thành phố thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch thành phố nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.
Tuy nhiên, tại Kết luận phiên họp thứ 44 (tháng 4/2020) của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3586/TB-TTKQH ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Tổng thư ký Quốc hội có đề nghị Chính phủ “Cân nhắc thận trọng quy định về điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo phù hợp về thẩm quyền quyết định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và tính thống nhất với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng”. Tại Báo cáo số 3200/BC-UBPL14 ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật đề nghị không thí điểm việc giao chính quyền thành phố thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và các nguyên tắc chung trong hoạt động quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.
[bookmark: _Toc71896975]2. Chính sách 2: Về phân cấp quy hoạch đô thị 
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP có quy định: “Căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị được Ủy ban nhân dân Thành phố được quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt tại những khu vực đã được đầu tư hạ tầng, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng. Đối với các trường hợp khác, Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi quyết định”.
Hiện nay, Chương trình phát triển đô thị (thực hiện theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và UBND thành phố phê duyệt (theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014, Điều 7, Khoản 2, Điểm b).
Căn cứ Chương trình phát triển đô thị, UBND thành phố lập Khu vực phát triển đô thị trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt (căn cứ Điều 9, Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013). 
Quy trình này tốn nhiều thời gian để thực hiện và chỉ cần thiết đối với các tỉnh, thành không có quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
a) Tiết kiệm thời gian, số lượng cuộc họp, chi phí đi lại và rút ngắn quy trình lập Khu vực phát triển đô thị.
b) Đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý về địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tăng cường năng lực chuyên môn trong công tác thẩm định quy hoạch, phát triển đô thị của Sở chuyên ngành nói riêng cũng như UBND thành phố nói chung.
c) Nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
2.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện trạng, thực hiện theo quy định của Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Đề nghị bổ sung quy định tại Khoản 2, Điều 9 theo hướng phân cấp cho UBND thành phố như sau: “Căn cứ Quy hoạch chung, Chương trình phát triển đô thị được duyệt,  UBND thành phố quyết định Khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. UBND thành phố được quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt tại những khu vực đã được đầu tư hạ tầng, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.”
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Giải pháp 1
- Tác động về kinh tế: mất nhiều thời gian tổ chức các cuộc họp, thẩm định và chi phí đi lại.
- Tác động về mặt xã hội: Nghị định số 144/2016/NĐ-CP là cơ chế đặc thù áp dụng riêng đối với thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố, tạo điều kiện để Thành phố phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước nên việc giữ nguyên hiện trạng, thực hiện theo quy định hiện hành tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định này vẫn chưa mang nhiều tính đột phá so với các địa phương khác trong công tác phát triển đô thị. Bên cạnh đó, trình tự thẩm định phê duyệt còn phức tạp, chưa phù hợp với định hướng cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, dẫn đến việc chậm triển khai Kế hoạch phát triển đô thị và triển khai các dự án đầu tư xây dựng.
- Tác động về vấn đề giới: không phát sinh vấn đề giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: không.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan.
b) Giải pháp 2
- Tác động về kinh tế: tiết kiệm thời gian, số lần tổ chức các cuộc họp, thẩm định và chi phí đi lại.
- Tác động về mặt xã hội: rút ngắn quy trình, thời gian lập Khu vực phát triển đô thị, tăng cường năng lực của địa phương, triển khai nhanh chóng các dự án đầu tư xây dựng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, của cả nước và khu vực Đông Nam Á theo mục tiêu của Bộ Chính trị đã đặt ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019.
- Tác động về vấn đề giới: không phát sinh vấn đề giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: không.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này phát sinh quy định khác với quy định hiện hành tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đây là cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ và được đề xuất áp dụng riêng cho thành phố Đà Nẵng. Do đó, chính sách này đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Để thúc đẩy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường năng lực của địa phương, cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/ND-CP theo giải pháp 2 nêu trên, thẩm quyền ban hành Chính sách là của Chính phủ.
[bookmark: _Toc71896976]3. Chính sách 3: Bãi bỏ Khoản 3 Điều 9 
“Ủy ban nhân dân Thành phố được phê duyệt điều chỉnh đến 10% diện tích khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhưng không quá 30 ha so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt lần đầu. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện” 
Lý do đề xuất: (1) Nội dung “Ủy ban nhân dân Thành phố được phê duyệt điều chỉnh đến 10% diện tích khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhưng không quá 30 ha so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt lần đầu” đã được quy định rộng rãi cho toàn quốc tại Điều 11, Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế và (2) đối với nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thì để triển khai Điều 8, Nghị quyết số 119/2020/QH14, Bộ Xây dựng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng. (nội dung đã được Bộ Tài chính tổng hợp dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước đây).
[bookmark: _Toc65053462][bookmark: _Toc71896977]4. Chính sách 4: Về đầu tư cụm công nghiệp từ nguồn ngân sách thành phố 
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Liên quan đến hình thức đầu tư cụm công nghiệp theo Khoản 3 Điều 15, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp có quy định: “Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp... ”. Đồng thời nội dung tại Khoản 2 Điều 15 cũng quy định “Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, …UBND cấp tỉnh giao một trong các đơn vị: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện, Ban Quản lý cụm công nghiệp; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp”.
Mặt khác, theo Điều 3 Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 có quy định: “Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền giao làm nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, được cho thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng... ”.
Theo các quy định nêu trên thì việc đầu tư cụm công nghiệp theo hình thức đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ gặp vướng mắc do thành phố không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng với tính chất đô thị hầu như toàn bộ (trừ Huyện Hòa Vang và Huyện đảo Hoàng Sa) nên phần lớn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động xen lẫn trong khu dân cư, khu đô thị ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, do đó việc đầu tư cụm công nghiệp tạo quỹ đất để di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường là hết sức bức thiết hiện nay, đồng thời tạo điều kiện ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo cơ chế để thành phố thực hiện đầu tư cụm công nghiệp từ nguồn đầu tư công nhằm tạo quỹ đất để di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường là hết sức bức thiết hiện nay, đồng thời tạo điều kiện ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.
4.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 
a) Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng
b) Giải pháp 2: đề xuất bổ sung Khoản 1 Điều 10 tại Chương IV của Nghị định với nội dung: “HĐND thành phố được xem xét, quyết định đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nguồn ngân sách thành phố trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành và giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sau đầu tư”
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Giải pháp 1
- Tác động về kinh tế
Theo quy định hiện hành, thành phố Đà Nẵng không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn nên không được đầu tư công đối với hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, thành phố đang có nhu cầu bức thiết một số quỹ đất để bố trí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ và siêu nhỏ thuộc các đối tượng: 
+ Phải di dời, giải tỏa theo chủ trương, quy hoạch của thành phố.
+ Phải di dời do nằm xen kẽ trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị.
+ Các cơ sở sản xuất thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên theo định hướng khuyến khích phát triển của thành phố.
Các cơ sở này rất cần mặt bằng để ổn định và phát triển sản xuất, tuy nhiên không đủ điều kiện để vào khu công nghiệp, trong khi đó nếu cụm công nghiệp tư nhân đầu tư thì việc quyết định lựa chọn, bố trí, giá cả cho thuê, phương thức thành toán… đều thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư tư nhân mà các cơ sở sản xuất nói trên có thể không đáp ứng được.
Do vậy, thành phố sẽ không kịp thời giải quyết được các khó khăn cấp thiết nêu trên, sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của thành phố.
Việc không đầu tư công hạ tầng cụm công nghiệp sẽ không tốn kinh phí ngân sách thành phố, nhưng thành phố sẽ không xử lý được các vướng mắc, tồn tại, bức xúc của chính quyền thành phố nêu trên.
- Tác động về xã hội
+ Không chủ động được việc thực hiện các mục tiêu về môi trường trong khu dân cư, quy hoạch, phát triển của thành phố do nhà đầu tư tư nhân đầu tư có xu hướng lựa chọn, bố trí cơ sở sản xuất, quyết định giá cả, phương thức thanh toán… theo hướng đảm bảo mục tiêu về lợi ích của doanh nghiệp.
+ Không giải quyết được kiến nghị của các cử tri thành phố tại các kỳ họp HĐND thành phố về môi trường trong các khu dân cư cũng như đảm bảo quyền lợi của các đơn vị bị giải tỏa theo quy hoạch.
- Tác động về giới: Chính sách này không gây bất bình đẳng về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không ban hành thủ tục hành chính mới.
- Tác động hệ thống pháp luật: Không có tác động.
b) Giải pháp 2
- Tác động về kinh tế: Trong trường hợp thực hiện đầu tư công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì thành phố sẽ giải quyết được các vướng mắc cho thành phố trong các vấn đề sau đây: 
+ Chủ động trong việc bố trí các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ bị giải tỏa di dời theo chủ trương của thành phố.
+ Thuận lợi trong việc bố trí các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư và bị ảnh hưởng đến môi trường vào cụm công nghiệp do việc quyết định bố trí, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố.
Thành phố chủ động trong việc tạo ra quỹ đất của cụm công nghiệp, giải quyết được nhu cầu mặt bằng sản xuất, kinh doanh các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nhỏ, siêu nhỏ thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên khuyến khích phát triển nhưng không đủ điều kiện vào Khu công nghiệp.
Giải quyết được việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không bị vướng mắc trong trường hợp thành phố không lựa chọn được nhà đầu tư theo tiêu chí, yêu cầu đặc thù của thành phố.
 Tuy nhiên việc đầu tư công hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ tốn một khoản kinh phí nhất định từ ngân sách thành phố.
- Tác động về xã hội: việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp sẽ tạo ra quỹ đất, giải quyết bố trí địa điểm sản xuất cho cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp bị di dời giải tỏa, doanh nghiệp thuộc ngành nghề ưu tiên nhưng không đủ điều kiện vào khu công nghiệp…Đồng thời, giải quyết được kiến nghị, nguyện vọng bức xúc của cử tri tại các kỳ họp của HĐND thành phố.
- Tác động về giới: Chính sách này không gây bất bình đẳng về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không ban hành thủ tục hành chính mới.
- Tác động hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, mang tính đặc thù của thành phố Đà Nẵng trong việc áp dụng Nghị định số Nghị định 148/2020/NĐ-CP tại Điều 3 về Sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, thống nhất với hệ thống pháp luật mà nhất là Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (khoản 2, điều 15, Nghị định 68/2017/NĐ-CP đối với trường hợp địa bàn không có nhà đầu tư quan tâm và địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp).
Tuy nhiên, đây là chính sách đặc thù dành riêng cho thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ. Do đó, chính sách này đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Để đảm bảo mục tiêu giải quyết vấn đề đã đặt ra, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.
[bookmark: _Toc65053463][bookmark: _Toc71896978]5. Chính sách 5: Về phân cấp quản lý cụm công nghiệp 
5.1. Xác định vấn đề bất cập
Tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp có quy định “Đối với các thay đổi nhỏ, thường xuyên về tên gọi, vị trí, diện tích, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nội dung khác về cụm công nghiệp không làm thay đổi mục tiêu, bản chất, tăng diện tích sử dụng đất của phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc quỹ đất dành cho phát triển các cụm công nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương thống nhất để thực hiện và cập nhật, thể hiện trong quy hoạch thành phố những nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch thành phố”.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Để thuận lợi trong triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.
5.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 
a) Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng
b) Giải pháp 2: Đề nghị bổ sung Khoản 2 Điều 10 tại Chương IV của Nghị định với nội dung: “Đối với các thay đổi nhỏ, thường xuyên về tên gọi, vị trí, diện tích (từ 5ha trở xuống), ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nội dung khác về cụm công nghiệp không làm thay đổi mục tiêu, bản chất, tăng diện tích sử dụng đất của phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc quỹ đất dành cho phát triển các cụm công nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, phê duyệt và báo cáo nội dung sau khi phê duyệt cho Bộ Công Thương để thực hiện và cập nhật, thể hiện trong quy hoạch thành phố những nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch thành phố”.
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Giải pháp 1
- Tác động về kinh tế: thành phố không chủ động và tốn nhiều thời gian, công sức khi thay đổi một số nội dung nhỏ có liên quan đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. 
- Tác động về xã hội: phải thực hiện nhiều bước thủ tục dẫn đến kéo dài thời gian khi điều chỉnh nhỏ các nội dung liên quan đến cụm công nghiệp.
- Tác động về giới: Chính sách này không gây bất bình đẳng về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không ban hành thủ tục hành chính mới.
- Tác động hệ thống pháp luật: Không có tác động.
b) Giải pháp 2
- Tác động về kinh tế: giúp thành phố chủ động và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thay đổi một số nội dung nhỏ có liên quan đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Việc phân cấp cho địa phương thì sẽ giảm bớt thủ tục liên quan đến cơ quan trung ương, giảm thời gian thực hiện và giảm chi phí thực hiện các quy trình theo quy định.
- Tác động về xã hội: hạn chế các bước thực hiện cho các thủ tục có liên quan về phát triển các cụm công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tác động về giới: Chính sách này không gây bất bình đẳng về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Giảm bớt thủ tục và thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Tác động hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đặc thù của thành phố Đà Nẵng, thống nhất với hệ thống pháp luật.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Để đảm bảo mục tiêu giải quyết vấn đề đã đặt ra, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.

Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ./.
___________________________
